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0600011 Nguyễn Mỹ Ái X Kinh02/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.75 7.55 8.20 VVKĐ21.50

0600022 Nguyễn Trần Hoàng Ái X Kinh10/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 5.10 6.00 VVKĐ15.60

0600033 Lê Trần Phước An Kinh10/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 4.65 4.00 VVKĐ12.65

0600044 Nguyễn Ngọc An An X Kinh02/11/2006 Kiên Giang THCS Hưng Yên 5.00 5.15 4.60 VVKĐ14.75

0600055 Phạm Duy Bình An Kinh06/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.00 6.30 5.40 VVKĐ14.70

0600066 Trần Đức An Kinh25/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 4.00 5.60 VVKĐ13.60

0600077 Trần Lê Tường An Kinh07/05/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.75 6.05 8.40 VVKĐ21.20

0600088 Trần Thu An X Kinh13/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.25 7.05 8.60 VVKĐ20.90

0600099 Trương Khánh An X Kinh28/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 6.05 6.20 VVKĐ18.25

06001010 Bùi Thị Kim Anh X Kinh30/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.25 5.60 3.60 VVKĐ14.45

06001111 Bùi Xuân Anh X Kinh21/09/2005 Kiên Giang THCS Thị Trấn Hòn Đất 3.75 1.65 4.40 H9.80

06001212 Đặng Phạm Quốc Anh Kinh16/08/2006 Hồ Chí Minh THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 5.50 6.60 VVKĐ18.60

06001313 Đặng Phạm Thùy Anh X Kinh29/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 5.45 6.00 VVKĐ15.95

06001414 Huỳnh Lê Minh Anh X Kinh24/05/2006 Kiên Giang THCS Chu Văn An 2.25 4.10 5.80 VVKĐ12.15

06001515 Lê Nguyễn Minh Anh X Kinh30/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.75 5.85 5.40 VVKĐ17.00

06001616 Lê Quốc Anh Kinh09/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.25 5.05 7.20 VVKĐ18.50

06001717 Lê Trần Việt Anh Kinh30/05/2006 Hồ Chí Minh THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.45 6.80 VVKĐ17.25

06001818 Mai Ngọc Anh X Kinh22/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 5.10 6.40 VVKĐ15.50

06001919 Quách Nguyễn Hoàng Anh Kinh11/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 6.10 5.80 VVKĐ15.90

06002020 Tô Lan Anh X Kinh21/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 4.30 5.20 VVKĐ14.00

06002121 Trần Nguyễn Phương Anh X Kinh13/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 1.25 4.70 4.40 H10.35

06002222 Trần Quỳnh Anh X Kinh18/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 6.15 6.40 VVKĐ19.05

06002323 Trương Thị Mỹ Anh X Kinh04/04/2006 Cần Thơ THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 4.80 5.00 VVKĐ16.55

06002424 Vũ Phạm Việt Anh Kinh11/07/2006 Kiên Giang THCS Bình An 4.25 4.05 7.20 VVKĐ15.50

06002525 Dương Gia Bảo Kinh12/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 4.40 4.40 VVKĐ12.80

06002626 Hồ Gia Bảo Kinh22/06/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 5.50 4.55 4.60 VVKĐ14.65

06002727 Ngô Gia Bảo Kinh05/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.25 4.15 4.80 VVKĐ12.20

06002828 Ngô Gia Bảo Kinh08/08/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.25 7.80 3.80 VVKĐ16.85

06002929 Nguyễn Tăng Gia Bảo Kinh31/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.50 5.40 VVKĐ14.65

06003030 Trần Gia Bảo Kinh25/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.25 6.60 6.40 VVKĐ20.25

06003131 Võ Phan Gia Bảo Kinh08/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 3.75 6.60 VVKĐ15.10

06003232 Trần Lữ Khánh Băng X Kinh17/08/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 3.75 2.70 3.00 H9.45

06003333 Phạm Tấn Bi Kinh10/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 6.30 5.20 VVKĐ18.00

06003434 Lê Nhật Biển Kinh22/07/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 4.50 6.05 3.80 VVKĐ14.35
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06003535 Bùi Thanh Bình Kinh27/07/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Trãi 3.50 4.60 6.00 VVKĐ14.10

06003636 Nguyễn Nhật Bình Kinh01/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 6.20 4.40 VVKĐ15.35

06003737 Sinh Lê Nhật Bình Kinh26/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 6.05 5.20 VVKĐ16.00

06003938 Nguyễn Đoàn Bảo Châu X Kinh13/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.60 7.20 VVKĐ16.55

06004039 Quách Hưng Chí Hoa21/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.08 8.10 6.60 VVKĐ22.782.0

06004140 Nguyễn Phạm Nguyên Chươn Kinh10/12/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 6.33 5.55 7.20 VVKĐ19.08

06004241 Đỗ Thị Thu Cúc X Kinh16/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Nguyễn Hùng Hiệp 2.75 2.90 4.80 H10.45

06004342 Đỗ Chí Cường Kinh04/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 3.50 3.40 VVKĐ11.65

06004443 Đỗ Nguyễn Hoàng Duy Kinh31/08/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 3.75 2.45 6.00 VVKĐ12.20

06004544 Lư Phước Duy Hoa13/08/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 5.40 6.20 VVKĐ19.102.0

06004645 Nguyễn Hữu Duy Kinh22/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 2.90 3.40 H11.05

06004746 Nguyễn Lê Duy Kinh15/04/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 1.00 2.00 4.20 H7.20

06004847 Nguyễn Lê Đức Duy Kinh03/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.75 4.05 6.00 VVKĐ13.80

06004948 Nguyễn Tuấn Duy Kinh10/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.25 4.40 VVKĐ13.40

06005049 Thái Hoài Duy Kinh29/09/2006 Kiên Giang TH & THCS Ngọc Thành 3.75 6.05 5.40 VVKĐ15.20

06005150 Danh Mỹ Duyên X Khmer18/11/2006 Kiên Giang THCS Sóc Sơn 6.25 4.90 8.60 VVKĐ21.752.0

06005251 Du Mỹ Duyên X Hoa16/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 5.35 5.20 VVKĐ18.052.0

06005352 Dương Trần Hoài Duyên X Kinh05/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.50 5.15 4.40 VVKĐ17.05

06005453 Lý Mỹ Duyên X Kinh21/01/2006 Kiên Giang THCS Vĩnh Hòa Hiệp 3.75 2.15 4.40 H10.30

06005554 Nguyễn Hoài Dư Kinh21/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 4.45 7.00 VVKĐ17.45

06005655 Cao Quốc Đạt Kinh01/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 7.75 5.60 VVKĐ18.85

06005756 Dương Thành Đạt Kinh29/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.25 6.25 4.00 VVKĐ13.50

06005857 Huỳnh Nguyễn Thành Đạt Kinh20/06/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.50 6.90 7.00 VVKĐ20.40

06005958 Lê Nguyễn Phát Đạt Kinh11/09/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.50 2.85 4.40 H10.75

06006059 Lý Tiến Đạt Kinh24/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 4.30 3.40 VVKĐ13.20

06006160 Ngô Tấn Đạt Kinh27/10/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 3.00 2.90 3.40 H9.30

06006261 Nguyễn Minh Đạt Kinh01/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Ba Hòn 4.50 5.85 5.80 VVKĐ16.15

06006362 Nguyễn Tiến Đạt Kinh19/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 7.50 6.80 VVKĐ18.80

06006463 Trần Như Đạt Kinh18/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 5.85 4.60 VVKĐ18.952.0

06006564 Trương Trần Tấn Đạt Kinh27/09/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 4.25 5.60 4.80 VVKĐ14.65

06006665 Viên Thành Đạt Kinh03/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 4.55 5.40 VVKĐ14.45

06006766 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Kinh10/07/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 1.50 4.30 5.00 H10.80

06007067 Lê Huỳnh Đức Kinh04/01/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 4.50 7.10 6.00 VVKĐ17.60

06007168 Sa Fi Giah X Chăm12/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 3.25 3.60 VVKĐ13.352.0

06007269 Vũ Thanh Giang X Kinh15/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 7.00 5.80 VVKĐ18.30

06007370 Trần Đào Thanh Hà X Kinh18/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.75 5.55 4.40 VVKĐ13.70

06007471 Lê Duy Hải Kinh18/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 4.55 4.40 VVKĐ15.952.0

06007572 Đoàn Nhật Hào Kinh22/09/2006 Kiên Giang THCS Đông Hưng 3.50 3.30 4.20 H11.00
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06007673 Ngô Thế Hào Kinh01/01/2006 Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 4.25 3.00 4.20 H11.45

06007774 Danh Ngọc Hân X Khmer04/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 5.30 6.20 VVKĐ20.002.0

06007875 Lâm Bảo Hân X Kinh09/10/2006 Sóc Trăng THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 3.50 2.60 H10.10

06007976 Lê Ngọc Hân X Kinh16/11/2002 Kiên Giang THCS An Sơn 5.25 4.45 3.00 VVKĐ14.702.0

06008077 Nguyễn Bảo Hân X Kinh28/08/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 4.65 6.20 VVKĐ16.35

06008178 Đinh Trung Hậu Kinh02/05/2006 Cần Thơ THCS Hùng Vương 3.50 3.65 3.80 H10.95

06008279 Đỗ Quốc Hậu Kinh28/02/2006 Kiên Giang THCS Bình An 4.25 3.10 4.00 H11.35

06008380 Nguyễn Phương Hiền X Kinh16/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 5.30 5.40 VVKĐ17.20

06008481 Trần Phương Minh Hiển Kinh19/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 5.50 7.60 VVKĐ18.60

06008582 Đào Minh Hiếu Kinh07/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.25 6.10 4.40 VVKĐ15.75

06008683 Ngô Hoàng Hiếu Kinh15/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 5.85 6.20 VVKĐ18.80

06008784 Nguyễn Lâm Minh Hiếu Kinh06/01/2006 Hồ Chí Minh THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 6.80 7.60 VVKĐ23.152.0

06008885 Nguyễn Xuân Hiếu Kinh10/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 3.70 5.20 VVKĐ13.65

06008986 Phạm Trung Hiếu Kinh07/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 5.85 6.40 VVKĐ19.00

06009087 Trần Hồ Trung Hiếu Kinh20/02/2006 Kiên Giang THCS Đông Hồ 5.00 7.10 6.00 VVKĐ18.10

06009188 Đào Xuân Hoàng Kinh24/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.25 6.75 4.60 VVKĐ15.60

06009289 Võ Minh Hoàng Kinh02/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.75 5.35 4.80 VVKĐ13.90

06009390 Trần Phi Học Kinh01/03/2006 Kiên Giang THCS Thuận Hòa 3.00 4.35 2.80 VVKĐ12.152.0

06009491 Bùi Gia Huy Kinh09/04/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Trãi 3.25 3.80 3.80 H10.85

06009592 Hứa Minh Huy Kinh17/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.25 4.85 5.00 VVKĐ14.10

06009693 Phạm Gia Huy Kinh15/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 6.30 7.20 VVKĐ20.25

06009794 Phạm Phước Huy Kinh04/06/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 4.50 7.40 3.20 VVKĐ15.10

06009895 Trần Chấn Huy Kinh27/05/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 2.00 3.30 5.60 VVKĐ12.902.0

06009996 Trương Nhật Huy Kinh06/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.75 4.20 3.00 VVKĐ12.95

06010097 Lê Ánh Huyền X Kinh26/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.00 5.55 8.40 VVKĐ20.95

06010198 Trương Thị Ngọc Huyền X Kinh05/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 6.60 7.80 VVKĐ20.40

06010299 Trần Khánh Hưng Kinh04/05/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.50 4.65 4.60 VVKĐ14.75

060103100 Nguyễn Thị Lan Hương X Kinh03/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.25 5.75 7.00 VVKĐ20.00

060104101 Phạm Mai Hương X Kinh19/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 4.15 6.00 VVKĐ15.65

060105102 Vũ Ngọc Quỳnh Hương X Kinh03/09/2006 Kiên Giang THCS Chu Văn An 3.75 4.85 4.40 VVKĐ13.00

060106103 Đỗ Chí Kha Kinh28/09/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 3.00 4.95 4.40 VVKĐ12.35

060107104 Hứa Trí Khang Kinh16/02/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 6.00 4.20 3.80 VVKĐ14.00

060108105 Lê Hữu Khang Kinh04/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.00 4.40 5.80 VVKĐ17.20

060109106 Lê Thanh Khang Kinh14/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.00 7.10 7.80 VVKĐ21.90

060110107 Nguyễn Trọng Khang Kinh10/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 7.60 8.20 VVKĐ20.801.0

060111108 Phan Phúc Khang Kinh16/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 7.30 5.80 VVKĐ19.60

060112109 Trương Thanh Khang Kinh29/09/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 5.75 2.80 4.40 VVKĐ12.95

060113110 Võ Văn Khang Kinh31/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.42 3.55 5.40 VVKĐ14.37
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060114111 Đỗ Quốc Khánh Kinh27/08/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.75 3.25 4.80 VVKĐ13.80

060115112 Dương Trọng Khiêm Kinh16/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 2.80 3.20 H10.75

060116113 Đỗ Trần Đăng Khoa Kinh19/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 3.85 4.20 VVKĐ14.05

060117114 Lê Thành Khôi Kinh28/02/2006 Kiên Giang THCS Định Hòa 5.00 5.05 4.20 VVKĐ14.25

060118115 Nguyễn Phúc Minh Khôi Kinh28/08/2006 Kiên Giang THCS Mong Thọ A 5.00 6.60 4.00 VVKĐ15.60

060119116 Nguyễn Ngọc Khuyên Kinh30/07/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 4.75 2.65 4.00 H11.40

060120117 Phạm Trung Kiên Kinh09/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.75 6.10 5.20 VVKĐ17.05

060121118 Lê Tuấn Kiệt Kinh14/07/2006 Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 6.50 8.05 6.00 VVKĐ20.55

060122119 Nguyễn Tuấn Kiệt Kinh31/12/2005 Kiên Giang THCS Hùng Vương 3.25 2.25 4.20 H9.70

060123120 Trần Mỹ Kim X Kinh30/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 5.30 5.20 VVKĐ16.50

060124121 Phan Phụng Kính X Kinh20/04/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.50 3.85 8.80 VVKĐ18.15

060125122 Hình Bảo Lam X Hoa30/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.55 6.00 VVKĐ17.302.0

060126123 Thái Nguyễn Kiều Lam X Kinh11/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.25 7.10 7.80 VVKĐ19.15

060127124 Trần Nguyễn Trúc Lam X Kinh12/12/2006 Hồ Chí Minh THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 8.25 9.40 VVKĐ24.15

060128125 Trần Triết Lâm Hoa10/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.05 9.60 VVKĐ21.652.0

060129126 Nguyễn Ngọc Như Liễu X Kinh21/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.50 5.25 8.00 VVKĐ18.752.0

060130127 Đàm Lê Mỹ Linh X Kinh19/12/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 2.50 1.50 3.80 H7.80

060132128 Phạm Nguyễn Khánh Linh X Kinh23/08/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 7.25 5.25 7.60 VVKĐ20.10

060133129 Châu Bảo Long Kinh01/01/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 2.50 2.20 3.20 H7.90

060134130 Lý Nguyễn Hiển Long Kinh09/03/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 4.00 3.70 8.20 VVKĐ15.90

060135131 Đặng Tấn Lộc Kinh25/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.00 5.85 7.20 VVKĐ20.05

060136132 Tô Bảo Lộc Kinh29/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 5.25 5.80 VVKĐ15.55

060137133 Nguyễn Văn Lợi Kinh27/06/2006 Thái Bình THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 2.50 6.15 6.20 VVKĐ14.85

060138134 Trần Xuân Lý X Kinh21/07/2006 Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.25 5.85 5.60 VVKĐ16.70

060139135 Trần Minh Mẫn Kinh08/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 6.20 5.80 VVKĐ16.50

060140136 Liêu Tuyết Minh X Kinh23/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.75 7.30 7.80 VVKĐ22.85

060141137 Nguyễn Ái Minh X Kinh10/07/2006 Kiên Giang THCS Định Hòa 7.75 8.35 6.20 VVKĐ22.30

060142138 Nguyễn Đức Minh Kinh04/09/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 5.00 3.90 6.20 VVKĐ15.10

060143139 Nguyễn Nhật Minh Kinh02/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 7.30 5.40 VVKĐ20.451.0

060144140 Nguyễn Quang Minh Kinh02/02/2006 Hậu Giang THCS Hùng Vương 3.50 4.50 5.20 VVKĐ13.20

060145141 Tạ Huỳnh Quang Minh Kinh30/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.00 4.40 4.00 H11.40

060146142 Trần Sử Ngọc Minh X Kinh26/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 6.05 7.00 VVKĐ18.05

060147143 Châu Hải My X Kinh07/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 5.20 5.00 VVKĐ15.70

060148144 Lê Nguyễn Trà My X Kinh02/09/2006 Quãng Ngãi THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.58 4.65 4.40 VVKĐ14.63

060149145 Nguyễn Hồng My X Kinh06/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 2.25 3.10 3.20 H8.55

060150146 Nguyễn Ngọc Trà My X Kinh23/02/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.50 5.50 5.80 VVKĐ16.80

060151147 Ngô Đặng Hoàn Mỹ X Kinh10/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.50 5.85 5.60 VVKĐ17.95

060152148 Đỗ Hoàng Nam Kinh30/11/2006 Hải Dương THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.50 2.40 VVKĐ12.90

Page 4 of 10



SBDSố
TT

Họ và tên Nữ Dân tộcNgày sinh Nơi sinh Học sinh trường Điểm thi các môn
VĂN TOÁN ANH

Trúng tuyển vào trường Ghi chúKết quảĐiểm xétĐiểm UT

060153149 Dương Thảo Ngân X Kinh18/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.83 4.75 4.60 VVKĐ13.18

060154150 Hoàng Kim Ngân X Kinh08/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.30 5.40 VVKĐ15.70

060155151 Lê Bảo Ngân X Kinh12/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 3.95 4.40 VVKĐ13.35

060156152 Nguyễn Thiên Ngân X Kinh15/12/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.25 5.90 7.40 VVKĐ20.55

060157153 Châu Bảo Nghi X Kinh09/10/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 7.50 6.40 7.00 VVKĐ22.902.0

060158154 Châu Mỹ Nghi X Kinh18/04/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 4.95 6.60 VVKĐ15.55

060159155 Nguyễn Tiểu Nghi X Kinh02/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 4.85 5.80 VVKĐ16.65

060160156 Nguyễn Trần Thiện Nghi Kinh02/06/2006 An Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.50 4.40 7.00 VVKĐ15.90

060161157 Trần Bảo Nghi X Kinh12/03/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 4.25 4.25 3.40 VVKĐ11.90

060162158 Lê Lâm Nghĩa Kinh22/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.00 7.00 6.20 VVKĐ22.202.0

060163159 Nguyễn Trung Nghĩa Kinh23/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.00 4.45 4.60 VVKĐ12.05

060164160 Phương Nguyễn Trung Nghĩa Kinh22/09/2006 Sóc Trăng THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.40 4.20 VVKĐ13.35

060165161 Trần Thanh Nghĩa Kinh25/08/2006 Kiên Giang THCS Chu Văn An 2.66 2.60 4.00 H9.26

060166162 Bành Châu Diệp Ngọc X Kinh12/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.00 5.15 7.00 VVKĐ18.15

060167163 Huỳnh Châu Bảo Ngọc X Khmer04/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 7.25 5.40 5.60 VVKĐ20.252.0

060168164 Nguyễn Thị Kim Ngọc X Kinh27/03/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 6.00 5.90 4.40 VVKĐ16.30

060169165 Phùng Xuân Bảo Ngọc X Kinh07/11/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.25 4.35 7.00 VVKĐ16.60

060170166 Huỳnh Thị Khánh Ngọc X Kinh09/10/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 6.00 3.00 3.60 VVKĐ12.60

060171167 Trần Nguyễn Minh Ngọc X Kinh27/08/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.75 6.80 8.00 VVKĐ21.55

060172168 Trương Kỳ Khánh Ngọc X Kinh11/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 5.55 5.40 VVKĐ15.70

060173169 Vi Kim Ngọc X Kinh12/06/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.00 3.85 5.20 VVKĐ13.05

060174170 Võ Huỳnh Khánh Ngọc X Kinh22/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.91 6.15 8.20 VVKĐ20.26

060175171 Đoàn Phương Nguyên X Kinh03/06/2006 Kiên Giang THCS Hùng Vương 6.00 6.15 5.40 VVKĐ17.55

060176172 Nguyễn Cao Khôi Nguyên Kinh17/09/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.00 5.00 5.20 VVKĐ16.20

060177173 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên X Kinh03/07/2006 Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 6.50 6.55 5.80 VVKĐ18.85

060178174 Nguyễn Thị Thảo Nguyên X Kinh06/06/2006 Kiên Giang THCS Vĩnh Tuy 6.25 6.15 5.80 VVKĐ19.201.0

060179175 Phạm Đặng Khắc Nguyên Kinh22/03/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.75 7.80 8.60 VVKĐ20.15

060180176 Trần Quách Hoàng Nguyên Kinh13/02/2006 Bến Tre THCS Nguyễn Du 4.00 3.05 3.00 H10.05

060181177 Trần Thị Mai Nguyên X Kinh24/06/2006 Kiên Giang THCS Nguyễn Du 5.75 5.10 6.60 VVKĐ17.45

060182178 Vũ Hoàng Nguyên Kinh06/09/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.75 4.65 6.60 VVKĐ16.00

060183179 Vũ Thảo Nguyên X Kinh24/10/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.50 3.50 7.20 VVKĐ14.20

060184180 Nguyễn Chí Nguyện Kinh22/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.25 4.30 4.40 VVKĐ13.95

060185181 Nguyễn Thiện Nhân Kinh21/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.00 5.00 VVKĐ15.00

060186182 Trần Thiện Nhân Kinh25/05/2006 Kiên Giang THCS Thị Trấn Thứ 11 7.25 6.60 7.00 VVKĐ20.85

060187183 Nguyễn Hoàng Nhật Kinh11/07/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 6.90 5.60 6.20 VVKĐ18.70

060188184 Huỳnh Phương Nhi X Kinh16/11/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 5.00 5.85 4.00 VVKĐ14.85

060189185 Nguyễn Bảo Nhi X Kinh02/05/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 3.50 4.20 4.40 VVKĐ12.10

060190186 Nguyễn Ngọc Thiên Nhi X Kinh09/01/2006 Kiên Giang THCS Và THPT Võ Văn Kiệt 4.25 4.10 6.00 VVKĐ14.35
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